
DANH SÁCH 

Nhu cầu tuyển dụng viên chức (giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) năm 2023 của thành phố Trà Vinh 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày      /12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh) 

 

 

Số 

TT 
Đơn vị dự tuyển 

Vị trí tuyển dụng 

(vị trí dự tuyển) 

Chỉ tiêu 

tuyển dụng 

Chức danh nghề 

nghiệp bổ nhiệm khi 

trúng tuyển 

Phương thức 

tuyển dụng 

Điều kiện đăng ký tuyển dụng viên 

chức về trình độ chuyên môn 

 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

   1 Trường Mầm non Hoa Hồng Giáo viên mầm non 04 

Giáo viên mầm non 

hạng III - Mã số 

V.07.02.26 

Xét tuyển 
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non trở lên. 

 

 

2 

 

Trường Mầm non Họa Mi Giáo viên mầm non 02 

Giáo viên mầm non 

hạng III - Mã số 

V.07.02.26 

Xét tuyển 
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non trở lên. 

 

3 Trường Mầm non Ánh Dương Giáo viên mầm non 01 

Giáo viên mầm non 

hạng III - Mã số 

V.07.02.26 

Xét tuyển 
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non trở lên. 

 

4 Trường Mẫu giáo Măng Non Giáo viên mầm non 01 

Giáo viên mầm non 

hạng III - Mã số 

V.07.02.26 

Xét tuyển 
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non trở lên. 

 

5 Trường Mẫu giáo Tuổi Xanh Giáo viên mầm non 03 
Giáo viên mầm non 

hạng III - Mã số 

V.07.02.26 

Xét tuyển 
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non trở lên. 

 

6 Trường Mầm non Hướng Dương Giáo viên mầm non 02 
Giáo viên mầm non 

hạng III - Mã số 

V.07.02.26 

Xét tuyển 
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non trở lên. 

 

7 Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc Giáo viên mầm non 02 

Giáo viên mầm non 

hạng III - Mã số 

V.07.02.26 

Xét tuyển 
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non trở lên. 

 

8 Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ Giáo viên mầm non 02 
Giáo viên mầm non 

hạng III - Mã số 

V.07.02.26 

Xét tuyển 
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non trở lên. 
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Số 

TT 
Đơn vị dự tuyển 

Vị trí tuyển dụng 

(vị trí dự tuyển) 

Chỉ tiêu 

tuyển dụng 

Chức danh nghề 

nghiệp bổ nhiệm khi 

trúng tuyển 

Phương thức 

tuyển dụng 

Điều kiện đăng ký tuyển dụng viên 

chức về trình độ chuyên môn 

 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

9 Trường Mẫu giáo Hoa Sen Giáo viên mầm non 01 
Giáo viên mầm non 

hạng III - Mã số 

V.07.02.26 

Xét tuyển 
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non trở lên. 

 

10 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 

Giáo viên tiểu học 02 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 
Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Giáo dục Tiểu học trở lên. 

 

Giáo viên dạy môn 

Thể dục 
01 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 

 Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm 

Thể dục trở lên  hoặc bằng Đại học 

chuyên ngành Thể dục thể thao kèm 

theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 

 

11 Trường Tiểu học Lương Định Của Giáo viên tiểu học 02 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 
Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Giáo dục Tiểu học trở lên. 

 

12 Trường Tiểu học Hùng Vương Giáo viên tiểu học 01 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 
Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Giáo dục Tiểu học trở lên. 

 

13 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 
Giáo viên dạy môn 

Mỹ thuật 
01 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 

Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Mỹ thuật trở lên hoặc có bằng Đại học 

Mỹ thuật kèm theo chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm. 

 

14 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc Giáo viên tiểu học 02 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 
Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Giáo dục Tiểu học trở lên. 

 

15 Trường Tiểu học Kiên Thị Nhẫn 

Giáo viên tiểu học 02 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 
Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Giáo dục Tiểu học trở lên. 

 

Giáo viên dạy môn 

Thể dục 
01 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 

 Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm 

Thể dục trở lên  hoặc bằng Đại học 

chuyên ngành Thể dục thể thao kèm 

theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 
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Số 

TT 
Đơn vị dự tuyển 

Vị trí tuyển dụng 

(vị trí dự tuyển) 

Chỉ tiêu 

tuyển dụng 

Chức danh nghề 

nghiệp bổ nhiệm khi 

trúng tuyển 

Phương thức 

tuyển dụng 

Điều kiện đăng ký tuyển dụng viên 

chức về trình độ chuyên môn 

 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Giáo viên dạy môn 

Ngữ văn Khmer. 
01 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 

Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm 

Ngữ văn Khmer trở lên hoặc bằng Đại 

học chuyên ngành Khmer ngữ  kèm 

theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 

 

16 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Giáo viên tiểu học 02 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 
Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Giáo dục Tiểu học trở lên. 

 

17 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền Giáo viên tiểu học 02 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 
Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Giáo dục Tiểu học trở lên. 

 

18 Trường Tiểu học Trần Văn Ẩn 

Giáo viên tiểu học 02 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 
Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Giáo dục Tiểu học trở lên. 

 

Giáo viên dạy môn 

Ngữ văn Khmer. 
01 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 

Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm 

Ngữ văn Khmer trở lên hoặc bằng Đại 

học chuyên ngành Khmer ngữ  kèm 

theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 

 

19 Trường Tiểu học Kim Đồng 

Giáo viên tiểu học 03 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 
Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Giáo dục Tiểu học trở lên. 

 

Giáo viên dạy môn 

Thể dục 
01 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 

 Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm 

Thể dục trở lên  hoặc bằng Đại học 

chuyên ngành Thể dục thể thao kèm 

theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 

 

20 
Trường Mẫu giáo - Tiểu học – 

Tung học cơ sở Võ Thị Sáu  
Giáo viên mầm non 03 

Giáo viên mầm non 

hạng III - Mã số 

V.07.02.26 

Xét tuyển 
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm 

giáo dục mầm non trở lên. 
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Số 

TT 
Đơn vị dự tuyển 

Vị trí tuyển dụng 

(vị trí dự tuyển) 

Chỉ tiêu 

tuyển dụng 

Chức danh nghề 

nghiệp bổ nhiệm khi 

trúng tuyển 

Phương thức 

tuyển dụng 

Điều kiện đăng ký tuyển dụng viên 

chức về trình độ chuyên môn 

 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Giáo viên tiểu học 02 

Giáo viên tiểu học 

hạng III - Mã số 

V.07.03.29 

Xét tuyển 
Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Giáo dục Tiểu học trở lên. 

 

Giáo viên dạy môn 

Giáo dục công dân 
01 

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

Xét tuyển 
Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Giáo dục công dân trở lên. 

 

21 Trường THCS Lý Tự Trọng 

Giáo viên dạy môn 

Ngữ Văn 
01 

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

Xét tuyển 

Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Ngữ văn trở lên hoặc có bằng Đại học 

Ngữ văn kèm theo chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm. 

 

Giáo viên dạy môn 

Lịch sử 
01 

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

Xét tuyển 

Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Lịch sử trở lên hoặc có bằng Đại học 

chuyên ngành Lịch sử kèm theo chứng 

chỉ nghiệp vụ sư phạm. 

 

Giáo viên dạy môn 

Địa  lý 
01 

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III - Mã số 

V.07.04.32 
Xét tuyển 

Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Địa lý trở lên. 

 

Giáo viên dạy môn 

Thể dục 
01 

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

Xét tuyển 

Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm 

Thể dục trở lên  hoặc bằng Đại học 

chuyên ngành Thể dục thể thao kèm 

theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 

 

22 Trường THCS Trần Quốc Tuấn 
Giáo viên dạy môn 

Ngữ Văn 
01 

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

Xét tuyển 

Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Ngữ văn trở lên hoặc có bằng Đại học 

Ngữ văn kèm theo chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm. 

 

23 Trường THCS Minh Trí 
Giáo viên dạy môn 

Ngữ Văn 
01 

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

Xét tuyển 
Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Ngữ văn trở lên hoặc có bằng Đại học 

Ngữ văn kèm theo chứng chỉ nghiệp 
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Số 

TT 
Đơn vị dự tuyển 

Vị trí tuyển dụng 

(vị trí dự tuyển) 

Chỉ tiêu 

tuyển dụng 

Chức danh nghề 

nghiệp bổ nhiệm khi 

trúng tuyển 

Phương thức 

tuyển dụng 

Điều kiện đăng ký tuyển dụng viên 

chức về trình độ chuyên môn 

 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

vụ sư phạm. 

Giáo viên dạy môn 

Lịch sử 
01 

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

Xét tuyển 

Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Lịch sử trở lên hoặc có bằng Đại học 

chuyên ngành Lịch sử kèm theo chứng 

chỉ nghiệp vụ sư phạm. 

 

Giáo viên dạy môn 

Giáo dục công dân 
01 

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III - Mã số 

V.07.04.32 
Xét tuyển 

Có bằng cử nhân (đại học) sư phạm 

Giáo dục công dân trở lên. 

 

Giáo viên dạy môn 

Thể dục 
01 

Giáo viên trung học cơ 

sở hạng III - Mã số 

V.07.04.32 

Xét tuyển 

Có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm 

Thể dục trở lên  hoặc bằng Đại học 

chuyên ngành Thể dục thể thao kèm 

theo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 

 

Tổng số có 57 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2023, trong đó:  

- Vị trí việc làm Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 21 chỉ tiêu (bao gồm 03 giáo viên mầm non tại Trường MG-TH-

THCS Võ Thị Sáu). 

- Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 26 chỉ tiêu. (bao gồm 02 giáo viên tiểu học tại Trường MG-TH-

THCS Võ Thị Sáu). 

- Vị trí việc làm Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): 10 chỉ tiêu. 


